MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

VẬT LÍ 9

	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nbiết
	Thông hiểu


	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Chủ để: Điện trở của dây dẫn Định luật Ôm


	-Đinh luật ôm

-Đoạn mạch nối tiếp

Đoạn mạch song song

-Điện trở

Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn

Biến trở
	Nhận biết

_Biết đổi đơn vị

-Kí hiệu đơn vị, công thức của cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế

-Điện trở thuần: điện năng thành nhiệt năng

-p nhỏ dẫn điện tốt

-Dụng cu đo điện trở

-Tính R

Khái niệm biến trở

Vận dụng

Tính U 

Đèn sáng bình thường không?
	1

3

1


	1

1

1


	1
	1

	Chủ đề: Công và công suất của dòng điện
	Công thức tính công và công suất

Định luật Jun-len xơ
	Nhận biết

Kí hiệu, đơn vị, công thức của công suất điện

Vận dụng

Tính P,Q
	3


	
	1
	

	Chủ đề: Từ trường
	-Nam châm vĩnh cửu

-Từ trường

-Đường sức từ

-Quy tắc nắm bàn tay phải 
	Tương tác giữa 2 thanh nam châm

Cách nhận biết từ trường

Dùng để xác định hướng và chiều của đường sức từ

Nơi nào có lực từ tác dụng lên kim châm, nơi đó có từ trường
	1

1
	1

1
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ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 01 trang)

Câu 1: (1,5 điểm) Em hãy điền nội dung thích hợp vào các ô còn trống trong bảng sau:

(Lưu ý: Học sinh  kẻ lại bảng vào giấy làm bài )
	Tên đại lượng
	Kí hiệu
	Đơn vị
	Công thức tính

	Hiệu điện thế 
	
	
	 

	Công suất điện
	
	
	


Câu 2: (2,0 điểm) Hãy điền vào chỗ chấm (...) để các câu phát biểu sau là đúng (chỉ ghi từ điền thêm, không ghi lại cả câu)

a) Trên biến trở con chạy có ghi 20
[image: image1.wmf]W

 - 2A có nghĩa là : Điện trở lớn nhất của biến trở là .……(1)………,  đặt Cường độ dòng điện lớn nhất được phép qua biến trở là ……(2)……..
b) Nam châm nào cũng có hai từ cực. Khi để tự do, cực luôn chỉ hướng Bắc gọi là ……(3)…….., còn cực luôn chỉ hướng Nam gọi là ………(4)……..     
c) Khi máy bơm nước hoạt động, điện năng chuyển hóa thành ……(5)………. và nhiệt năng   
d) Từ phổ là các hình ảnh cụ thể về các ……(6)………. có thể thu được từ phổ bằng cách rắc mạt sắt lên tấm nhựa đặt trong ………(7)……. và gõ nhẹ.

e) Nói điện trở suất của bạc là 1,6.10-8 Ω.m có nghĩa một đoạn dây bạc hình trụ, có chiều dài 1 m, tiết diện 1 m2 thì có trị số điện trở là ………(8)…………

Câu 3: (1,0 điểm) 

Để thực hành đo điện trở của dây dẫn trong phòng thí nghiệm ta cần dùng những dụng cụ gì?

Câu 4: (2,0 điểm) 

Tính điện trở của một sợi dây nhôm có điện trở suất là 2,8.10-8 Ω.m, dài 2 m và có tiết diện 1 mm2.

Câu 5: (1,5 điểm) 

Ta đã biết đồng là kim loại dẫn điện rất tốt, chỉ kém sau bạc. Em hãy cho biết vì sao đồng dẫn điện kém hơn bạc? Biết điện trở suất của bạc là 1,6.10-8 Ω.m, điện trở suất đồng là 1,7.10-8 Ω.m.

Câu 6: (2,0 điểm)

Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 10 Ω và R2 = 15 Ω mắc nối tiếp với nhau. Mắc đoạn mạch trên vào nguồn điện 6 V và dùng một vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện trên. Tính cường độ dòng điện trong mạch.

b) Tìm số chỉ vôn kế.

----------- Hết  -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……………..………………………………………………………………………
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM TỪNG PHẦN

	Câu 1: 1,5 điểm
	 

	
	Tên đại lượng 

Kí hiệu

Đơn vị

Công thức tính

Hiệu điện thế 

U

V
U = I. R

Công suất điện

P

W

P = U . I


	Mỗi ô 0,25 đ



	Câu 2: 2,0 điểm
	 

	a
	(1)  20
[image: image2.wmf]W

  – (2)   2 A
	0,25 đ × 2

	b
	(3) cực Bắc - (4) cực Nam
	0,25 đ x 2

	c
	(5) cơ năng
	0,25 đ

	d
	(6) đường sức từ - (7) từ trường
	0,25 đ x 2

	e
	(8) 1,6.10-8 Ω
	0,25 đ

	Câu 3: 1,0 điểm
	
	

	
	Vôn kế và Ampe kế
	0,5đ x 2

	Câu 4: 2,0 điểm
	
	

	
	    S = 1 mm2 = 1.10-6 m2 

Điện trở của sợi dây nhôm:

[image: image3.png]pl 2.28107°
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	1,0 đ

1,0 đ


	Câu 5: 1,5 điểm
	
	

	
	Bạc dẫn điện tốt hơn đồng vì bạc có điện trở suất nhỏ hơn mà điện trở suất càng nhỏ thì tính dẫn điện càng tốt.

	0,5 đ x 3

 

	Câu 6: 2,0 điểm
	
	

	
	a) Vẽ sơ đồ mạch điện đúng

Điện trở tương đương của mạch: R = R1 + R2 = 10 + 15 = 25 Ω

Cường độ đòng điện trong mạch: I = U : R = 6 : 25 = 0,24 A

b) Vì R1 nối tiếp R2 nên I = I1 = I2 = 0,24 A

Số chỉ vôn kế: I2 = U2 : R2 ( U2 = I2 . R2 = 0,24 . 15 = 3,6 V



	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ


Lưu ý:

 - Thiếu lời giải hoặc đơn vị thì trừ 0,25 điểm cho mỗi lần, trừ không quá 2 lần trong bài.

                                                             ---------- Hết ----------
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